
 

 

 

Biểu số 04: KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG  

(Kèm theo Quyết định số: 261 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)  
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  Tổng diện tích   16,3    -   7,3    - - - - - - -   9,0    - 

1 Đất nông nghiệp NNP   9,0    - - - - - - - - -   9,0    - 

1.1 Đất trồng lúa LUA - - - - - - - - - - - - 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC - - - - - - - - - - - - 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK - - - - - - - - - - - - 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN   6,9    - - - - - - - - -   6,9    - 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH - - - - - - - - - - - - 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD - - - - - - - - - - - - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX - - - - - - - - - - - - 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS - - - - - - - - - - - - 

1.8 Đất làm muối LMU - - - - - - - - - - - - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH   2,1    - - - - - - - - -   2,1    - 

2 Đất phi nông nghiệp PNN   7,3    -   7,3    - - - - - - - - - 

2.1 Đất quốc phòng CQP   7,3    -   7,3    - - - - - - - - - 

2.2 Đất an ninh CAN - - - - - - - - - - - - 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - - - - - - - - - - - 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN - - - - - - - - - - - - 

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD - - - - - - - - - - - - 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC - - - - - - - - - - - - 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS - - - - - - - - - - - - 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm SKX 
- - - - - - - - - - - - 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT   -   - - - - - - - - - 

3 Đất chưa sử dụng CSD - - - - - - - - - - - - 
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